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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tấn Tài; 
Các Thẩm phán:   
1. Ông Thái Văn Chấn; 
2. Ông Lê Thanh Hoàng.                               . 
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Bảo Hằng. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 
Bà Phạm Huỳnh Ngọc Thi - Kiểm sát viên.  
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 204/2021/TLPT-HS 
ngày 02 tháng 11 năm 2021 đối với  bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen). Do có 
kháng cáo của bị cáo đối với Bản án số 52/2021/HS-ST ngày 24/9/2021 của Tòa 
án nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang. 

Bị cáo kháng cáo:  
Nguyễn Văn Thanh H (Đen), sinh năm 1993, tại huyện CM, tỉnh An 

Giang; nơi cư trú: ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện CM, tỉnh An Giang; 
nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; 
Tôn giáo: Đạo Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 
1959 và bà Võ Thị Đ (đã chết); Bị cáo chưa có vợ con; anh chi em ruột: có 03 
người, bị cáo là người nhỏ nhất. 

- Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sống chung cha mẹ, đi học lớp 5 nghỉ, lớn 
lên làm thuê sinh sống.  

- Tiền án, tiền sự: không  

- Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/12/2020 đến nay và có mặt tại phiên 
tòa. 

(Trong vụ án Viện kiểm sát không kháng nghị). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 15/12/2020, nhận được tin báo của quần 
chúng nhân dân, Công an thị trấn CM phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm 
về Kinh tế - Ma túy Công an huyện CM, kiểm tra phòng số 13 nhà trọ “Thùy 
Trang” thuộc ấp Long Hòa, thị trấn CM, có Nguyễn Văn Thanh H, Lê Văn Vũ P, 
Phạm Bích T đang ở trong phòng, phát hiện trên bàn kính có 01 vỏ gói thuốc lá 
nhãn hiệu Jet, bên trong có 01 bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng (H khai là 
ma túy của H mua để sử dụng) và trên nền gạch ở chân ghế gỗ có 01 bịch nilon 
chứa chất tinh thể màu trắng (P, T khai là ma túy của H mua để bán lại cho người 
khác, thu lợi; riêng H, không thừa nhận). Cơ quan Công an lập biên bản bắt người 
phạm tội quả tang đối với H và thu giữ vật chứng có liên quan. 

Quá trình điều tra, còn xác định: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 13/12/2020, 
H đã 07 lần bán ma túy cho Nguyễn Văn V, trong đó có 02 lần H kêu P giao 
dùm, mỗi lần khoảng 10 gam, với giá 5.800.000 đồng tại khu vực bến xe CM, 
nhà trọ “Thùy Trang” và nhà của H. Ngày 14/12/2020, V phân lẻ ma túy mua 
của H ra nhiều bọc nhỏ bán lại cho người khác, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 
- Công an huyện CM bắt quả tang. Đến ngày 15/12/2020, H, P, T và Nguyễn 
Hoàng H2 (Tâm Mao) sử dụng ma túy tại phòng số 13 nhà trọ “Thuỳ Trang”, tại 
đây H bán cho H2 01 bịch ma túy, với giá 2.200.000 đồng và kêu P đem ma túy 
ra trước cổng nhà trọ “Thùy Trang” bán cho người thanh niên lạ (không rõ họ, 
tên, địa chỉ) 02 lần, mỗi lần 01 bịch ma túy, với tổng số tiền 1.450.000 đồng và 
tiếp tục bán cho H2 01 lần, 01 bịch ma túy, lần nay H2 không trả tiền mà thế 
chấp 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone màu trắng; đang lúc H, P, To ngủ, 
thì bị Công an kiểm tra, bắt quả tang.  

Vật chứng thu giữ: 01 bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 01 vỏ gói 
thuốc lá nhãn hiệu Jet bên trong có 01 bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 
01 chai nhựa có nắp màu đỏ, có gắn nỏ thủy tinh và ống hút màu trắng; 01 nắp 
nhựa màu đỏ có gắn ống hút màu trắng và nỏ thủy tinh; 02 bật lửa; 01 ống hút 
màu trắng cắt xéo 01 đầu; 02 cây kéo bằng kim loại; 05 điện thoại di động các 
loại; 01 xe mô tô biển số 86R1-8156 và 3.760.000 đồng.  

* Căn cứ Kết luận giám định số 317/KLGT-PC09(MT) ngày 19/12/2020 
của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, ghi nhận: 

- Mẫu M1 (thu ở chân ghế gỗ) gửi đến giám định là ma túy, loại 
Methamphetamine, có khối lượng 4,5200 gam. 

- Mẫu M2 (thu ở gói thuốc Jet) gửi đến giám định là ma túy, loại 
Methamphetamine, có khối lượng 1,1695 gam. 
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* Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 23/C09B ngày 
25/12/2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết 
luận: Tại thời điểm giám định (tháng 12/2020) Lê Văn Vũ P có độ tuổi từ 14 
năm 10 tháng đến 15 năm 04 tháng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HSST ngày 24/9/2021 của Tòa án 
nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang, đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) phạm tội “Mua bán trái 
phép chất ma tuý”, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày tạm giam 15 tháng 12 năm 2020. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo theo 
quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/9/2021 bị cáo Nguyễn Văn Thanh H 
(Đen) làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) vẫn giữ 
nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi xét hỏi, tranh 
luận, xem xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo; xem xét các tình 
tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và yêu cầu kháng cáo. Do tại phiên 
tòa phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, đây 
là tình tiết giảm nhẹ phát sinh mới, cần áp dụng thêm điểm s khoản 1 Điều 51 
Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do đó đề nghị Hội 
đồng xét xử, áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, 
sửa bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào điểm b, e, i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 
51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) từ 07 (bảy) năm 06 (sáu) 
tháng tù đến 07 (bảy) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy” (giảm từ 03 (ba) tháng đến 06 (sáu) tháng cho bị cáo). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo, làm đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, nên được Hội 
đồng xét xử chấp nhận và xét xử theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội 
như nội dung cáo trạng và bản án sơ thẩm. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại 
phiên tòa phúc thẩm hoàn toàn phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra và 
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tại phiên tòa sơ thẩm và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, cấp sơ 
thẩm đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) về tội “Mua bán trái phép 
chất ma tuý” theo điểm b, e, i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 
được sửa đổi, bổ sung năm 2017, là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 
luật. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo nhận thấy:  
Bị cáo là người trưởng thành, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, Bị 

cáo có đủ khả năng nhận thức được việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 
là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì lười biếng lao động, hám lợi mà bị cáo H đã 
dấn thân vào con đường mua bán trái phép chất ma tuý, đã 07 lần bán ma túy 
cho V, 02 lần bán ma túy cho H2 và người thanh niên lạ. Ngoài ra, bị cáo còn sử 
dụng P là người dưới 16 tuổi vào việc mua bán ma túy cho mình. Hành vi phạm 
tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xem thường 
pháp luật của nhà nước, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn khác, xâm 
phạm trực tiếp đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây 
mất an ninh trật tự tại địa phương.  

Xét thấy, Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm 
tội của bị cáo, khi quyết định hình phạt đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) 08 (tám) năm tù về 
tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là phù hợp với quy định pháp luật, tương 
xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Tại phiên tòa 
sơ thẩm, bị cáo đã cố tình khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi mua bán 
trái phép chất ma túy của mình, tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị 
cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin 
Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là tình tiết giảm 
nhẹ mới phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm, nên cần áp dụng cho bị cáo được 
hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chấp nhận yêu 
cầu kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là có căn cứ.  

Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 
cáo. Sửa bản án sơ thẩm giảm hình phạt cho bị cáo như Viện kiểm sát đề nghị. 

[4] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không 
phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng 
cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

Vì các lẽ trên.  
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn 
Văn Thanh H (Đen). 
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Sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt. 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma tuý”. 
Căn cứ vào điểm b, e, i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo được tính kể từ ngày bắt tạm 
giam ngày 15/12/2021 (ngày mười lăm, tháng mười hai, năm hai nghìn không 
trăm hai mốt). 

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh H (Đen) không phải chịu án phí hình sự phúc 
thẩm. 

Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HSST 
ngày 24/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang không bị kháng 
cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao; 
- VKSND tỉnh An Giang; 
- TAND huyện CM; 
- Chi cục THADS huyện CM; 
- Bị cáo; 
- Phòng KTNV và THA; 
- Tòa hình sự; 
- PV 06;  
- Sở Tư pháp; 
- Văn phòng;  
- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 

 
Phạm Tấn Tài 

 


